
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỈNH TUYÊN QUANG

Số: /QĐ-CTHADS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi

ngân sách nhà nước năm 2025

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008, được sửa đổi, bổ
sung ngày 25/11/2014, ngày 12/6/2018, ngày 13/11/2020, ngày 11/01/2022 và
ngày 18/01/2024;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định phân cấp, uỷ quyền quản lý tài chính, tài
sản công, mua sắm hàng hoá, dịch vụ, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và đầu
tư công của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-TCTHADS ngày 08 tháng 5 năm 2025 của
Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao điều chỉnh, bổ sung dự
toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025
choVăn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang và các Chi cục Thi hành
án dân sự huyện, thành phố (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2025 được
giao,Thủ trưởng đơn vị dự toán tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật
Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng đơn vị sử
dụng ngân sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Vụ KHTC-TCTHADS (để b/c);
- KBNN tỉnh Tuyên Quang;
- KBNN khu vực VII;
- Trang TTĐT Cục;
- Lưu: VT-VP (Hải Hà).

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tuyên
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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTHADS ngày 15 tháng 5 năm 2025

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị : Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
Mã số: 1054090

Mã KBNN nơi giao dịch: 2469

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung Tổng số tiền

B Dự toán chi Ngân sách nhà nước -27.500.000
Trong đó: Kinh phí giao tự chủ tài chính -47.500.000

Kinh phí giao không thực hiện tự chủ tài chính 20.000.000
I Chi quản lý hành chính nhà nước (Loại 340- khoản

341)
-47.500.000

1 Kinh phí giao tự chủ tài chính -47.500.000
2 Kinh phí giao không tự chủ tài chính
II Chi sự nghiệp đào tạo ( Loại 070-khoản 085) 20.000.000
1 Kinh phí giao tự chủ tài chính
2 Kinh phí giao không tự chủ tài chính 20.000.000
Ghi chú:
* Nguồn kinh phí tự chủ tài chính: -47.500.000 đồng
- Kinh phí chi thường xuyên - 47.500.000 đồng
*Nguồn kinh phí không tự chủ tài chính 20.000.000 đồng
- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2025 20.000.000 đồng
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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTHADS ngày 15tháng 5 năm 2025

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn
Mã số: 1064849

Mã KBNN nơi giao dịch: 2466

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung Tổng số tiền

B Dự toán chi Ngân sách nhà nước -47.500.000
Trong đó: Kinh phí giao tự chủ tài chính -47.500.000

Kinh phí giao không thực hiện tự chủ tài chính
I Chi quản lý hành chính nhà nước (Loại 340- khoản 341) -47.500.000
1 Kinh phí giao tự chủ tài chính -47.500.000
2 Kinh phí giao không tự chủ tài chính
II Chi sự nghiệp đào tạo ( Loại 070-khoản 085)
1 Kinh phí giao tự chủ tài chính
2 Kinh phí giao không tự chủ tài chính
Ghi chú:
* Nguồn kinh phí tự chủ tài chính: -47.500.000 đồng
- Kinh phí chi thường xuyên - 47.500.000 đồng
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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTHADS ngày 15 tháng 5 năm 2025

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị : Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang
Mã số: 1065086

Mã KBNN nơi giao dịch: 2462

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung Tổng số tiền

B Dự toán chi Ngân sách nhà nước -37.100.000
Trong đó: Kinh phí giao tự chủ tài chính -37.100.000

Kinh phí giao không thực hiện tự chủ tài chính
I Chi quản lý hành chính nhà nước (Loại 340- khoản 341) -37.100.000
1 Kinh phí giao tự chủ tài chính -37.100.000
2 Kinh phí giao không tự chủ tài chính
II Chi sự nghiệp đào tạo ( Loại 070-khoản 085)
1 Kinh phí giao tự chủ tài chính
2 Kinh phí giao không tự chủ tài chính

Ghi chú:
* Nguồn kinh phí tự chủ tài chính: -37.100.000 đồng
- Kinh phí chi thường xuyên - 37.100.000 đồng
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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTHADS ngày 15 tháng 5 năm 2025

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị : Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên
Mã số: 1064845

Mã KBNN nơi giao dịch: 2466

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung Tổng số tiền

B Dự toán chi Ngân sách nhà nước 6.000.000
Trong đó: Kinh phí giao tự chủ tài chính

Kinh phí giao không thực hiện tự chủ tài chính 6.000.000
I Chi quản lý hành chính nhà nước (Loại 340- khoản

341)
1 Kinh phí giao tự chủ tài chính
2 Kinh phí giao không tự chủ tài chính
II Chi sự nghiệp đào tạo ( Loại 070-khoản 085) 6.000.000
1 Kinh phí giao tự chủ tài chính
2 Kinh phí giao không tự chủ tài chính 6.000.000
Ghi chú:
*Nguồn kinh phí không tự chủ tài chính 6.000.000 đồng
- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2025 6.000.000 đồng
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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTHADS ngày 15 tháng 5 năm 2025

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị : Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hoá
Mã số: 1065091

Mã KBNN nơi giao dịch: 2462

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung Tổng số tiền

B Dự toán chi Ngân sách nhà nước 2.000.000
Trong đó: Kinh phí giao tự chủ tài chính

Kinh phí giao không thực hiện tự chủ tài chính 2.000.000
I Chi quản lý hành chính nhà nước (Loại 340- khoản

341)
1 Kinh phí giao tự chủ tài chính
2 Kinh phí giao không tự chủ tài chính
II Chi sự nghiệp đào tạo ( Loại 070-khoản 085) 2.000.000
1 Kinh phí giao tự chủ tài chính
2 Kinh phí giao không tự chủ tài chính 2.000.000
Ghi chú:
*Nguồn kinh phí không tự chủ tài chính 2.000.000 đồng
- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2025 2.000.000 đồng
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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-CTHADS ngày 15 tháng 5 năm 2025

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị : Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương
Mã số: 1064844

Mã KBNN nơi giao dịch: 2465

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung Tổng số tiền

B Dự toán chi Ngân sách nhà nước 6.000.000
Trong đó: Kinh phí giao tự chủ tài chính

Kinh phí giao không thực hiện tự chủ tài chính 6.000.000
I Chi quản lý hành chính nhà nước (Loại 340- khoản

341)
1 Kinh phí giao tự chủ tài chính
2 Kinh phí giao không tự chủ tài chính
II Chi sự nghiệp đào tạo ( Loại 070-khoản 085) 6.000.000
1 Kinh phí giao tự chủ tài chính
2 Kinh phí giao không tự chủ tài chính 6.000.000
Ghi chú:
*Nguồn kinh phí không tự chủ tài chính 6.000.000 đồng
- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2025 6.000.000 đồng
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